	4. SẢN LƯỢNG THỦY SẢN (KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NGÀY 01/11/2017)



	
	Thực hiện năm 2016   (Tấn)
	Ước tính
năm 2017 (Tấn)
	Năm 2017
 so với năm 2016 (%)

	Tổng sản lượng thuỷ sản
	38,966.1
	41,364.4
	106.2

	Cá
	36,713.7
	39,163.3
	106.7

	Tôm
	323.0
	313.0
	96.9

	Thủy sản khác
	1,929.4
	1,888.4
	97.9

	Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng
	35,280.1
	37,748.0
	107.0

	Cá
	35,254.7
	37,723.0
	107.0

	Tôm
	
	
	

	Thủy sản khác
	25.4
	25.0
	98.4

	Sản lượng thuỷ sản khai thác
	3,686
	3,616.4
	98.1

	Cá
	1,459
	1,440
	98.7

	Tôm
	323
	313
	96.9

	Thủy sản khác
	1,904
	1,863.4
	97.9



